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 Thông tin di động số  đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên thế giới với những 

ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực thông tin, trong dịch vụ và trong cuộc sống hằng 

ngày.  Các kĩ thuật không ngừng đƣợc hoàn thiện đáp ứng nhu cầu của ngƣời tiêu 

dùng. Công nghệ điện thoại di động phổ biến nhất thế giới GSM đang gặp nhiều cản 

trở và sẽ sớm bị thay thế bằng những công nghệ tiên tiến hơn, hỗ trợ tối đa các dịch vụ 

nhƣ Internet,  truyền hình... 

 Hệ thống viễn thông di động thế hệ hai là GSM và IS 95.  Những công nghệ này 

ban đầu đƣợc thiết kế để truyền tải giọng nói và nhắn tin. Để tận dụng đƣợc tính năng 

của hệ thống 2G khi chuyển hƣớng sang 3G cần thiết có một giải pháp trung  chuyển. 

Các nhà khai thác mạng GSM có thể bắt đầu chuyển từ GSM sang 3G bằng cách nâng 

cấp hệ thống mạng lên GPRS (Dịch vụ vô tuyến chuyển mạch gói), tiếp theo là EDGE 

(tiêu chuẩn 3G trên băng tần GSM và hỗ trợ dữ liệu lên tới 384kbit) và UMTS (công 

nghệ băng thông hẹp GSM sử dụng truyền dẫn CDMA),  và WCDMA. 

 3G là một bƣớc đột phá của ngành di động,  bởi vì nó cung cấp băng thông rộng 

hơn cho ngƣời sử dụng. Điều đó có nghĩa sẽ có các dịch vụ mới và nhiều thuận tiện 

hơn trong dịch vụ thoại và sử dụng các ứng dụng dữ liệu nhƣ truyền thông hữu ích nhƣ 

điện thoại truyền hình, định vị và tìm kiếm thông tin, truy cập Internet, truyền tải dữ 

liệu dung lƣợng lớn, nghe nhạc và xem video chất lƣợng cao,… Truyền thông di động 

ngày nay đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống. Việc vẫn có thể giữ 

liên lạc với mọi ngƣời trong khi di chuyển đã làm thay đổi cuộc sống riêng tƣ và công 

việc của chúng ta.     

 Tuy nhiên, thị trƣờng viễn thông càng mở rộng càng thể hiện rõ những hạn chế về 

dung lƣợng và băng thông của các hệ thống thông tin di động thế hệ thứ hai. Sự ra đời 

của hệ thống di động thế hệ thứ ba với các công nghệ tiêu biểu nhƣ WCDMA hay 

HSPA là một tất yếu để có thể đáp ứng đƣợc nhu cầu truy cập dữ liệu, âm thanh, hình 

ảnh với tốc độ cao, băng thông rộng của ngƣời sử dụng. 

 Trong lộ trình phát triển, các mạng GPRS/EDGE và tiếp theo là UMTS đƣợc triển 

khai trên nền mạng GSM truyền thống nhằm đem lại thêm tài nguyên vô tuyến để 

cung cấp các dịch vụ dữ liệu tốc độ cao, và tăng chất lƣợng dịch vụ thoại. Quá trình 

phát triển này đòi hỏi dung lƣợng mạng truyền dẫn (backhaul) phải đƣợc mở rộng để 
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truyền tải lƣu lƣợng lớn hơn từ trạm gốc (BS) đến trung tâm chuyển mạch (MSC). Tuy 

nhiên, hệ thống truyền dẫn của UMTS dựa trên công nghệ truyền dẫn IP hoặc ATM, 

trong khi của mạng GSM truyền thống dựa trên công nghệ TDM. Vậy yêu cầu đặt ra 

là cần phải nâng cấp mạng TDM của GSM. Việc xây dựng hai mạng riêng biệt cho 

GSM và UMTS là không hiệu quả, đặc biệt khi các nhà khai thác di động hy vọng 

UMTS sẽ dần thay thế GSM, và nhƣ vậy mạng truyền dẫn GSM dần dần sẽ bị xoá bỏ.  

 Trong hệ thống PON, kết nối mạng quang (ONT) có khả năng hỗ trợ kết nối dịch vụ 

điện thoại truyền thống qua giao diện POTS (Plain Old Telephone Service) và các giao 

tiếp truyền dữ liệu tốc độ cao nhƣ Ethernet và DSL. Đầu cuối đƣờng dây quang (OLT) 

bao gồm các khối giao tiếp PON, một kết cấu chuyển mạch dữ liệu và các phần tử điều 

khiển NE (Network Element). Tại hƣớng xuống, OLT phát quảng bá dữ liệu tới tất cả 

các ONU. Tín hiệu hƣớng xuống bao gồm dữ liệu cho các ONT, từ mào đầu Khai thác 

Quản lý và Bảo dƣỡng (Operations Administration and Maintenance - OAM) và các 

tín hiệu đồng bộ cho các ONT gửi dữ liệu hƣớng lên. Dựa vào các thông tin về khe 

thời gian (kênh), địa chỉ gói/tế bào, bƣớc sóng, mã CDMA mà các ONT tách dữ liệu 

tƣơng ứng với thuê bao của khách hàng. Trong hƣớng lên, mỗi một ONU cần có giao 

thức điều khiển truy nhập môi trƣờng MAC (Medium Access Control) để chia sẻ 

PON. Giao thức MAC thƣờng đƣợc sử dụng trong PON là đa truy nhập phân chia theo 

thời gian TDMA (Time Division Multiple Access), khi đó mỗi ONT đƣợc cấp một khe 

thời gian (kênh) để gửi dữ liệu của mình tới OLT. Ngoài ra trong hƣớng lên cần phải 

có khoảng thời gian bảo vệ giữa các nhóm gói dữ liệu của các ONT, khoảng thời gian 

này phải đảm bảo sao cho tại bộ thu OLT dữ liệu không bị trùm phủ lên nhau. 

 Thông thƣờng các hệ thống TDMA PON gán trƣớc một tỷ lệ phân chia cố định 

băng  thông hƣớng lên cho các ONT mà không quan tâm có bao nhiêu dữ liệu đƣợc 

gửi đi. 

 Một giải pháp để phân bổ băng thông cho các ONT là sử dụng giao thức phân bổ 

băng thông động (Dynamic Bandwidth Allocation - DBA). DBA là giao thức cho phép 

các ONT gửi yêu cầu về băng thông tới OLT nhằm sử dụng hiệu quả băng thông 

hƣớng lên. Các thông tin yêu cầu có thể là các mức đầy hàng đợi đầu vào cho các lớp 

dịch vụ khác nhau. OLT đánh giá các yêu cầu từ các ONT và gán băng thông cho gửi 

dữ liệu hƣớng lên ở lần kế tiếp theo. OLT cũng có thể tích hợp chức năng thỏa thuận 
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mức dịch vụ SLA (Service Level Agreement) để kết hợp với DBA trong việc phân bổ 

băng thông. Thông thƣờng các hệ thống PON truyền dữ liệu cả hƣớng xuống và hƣớng 

lên trong cùng một sợi quang. Trên mỗi sợi mặc dù các bộ nối định hƣớng cho phép sử 

dụng cùng một bƣớc sóng cho cả 2 hƣớng, tuy nhiên đối với các hệ thống truyền tải 

tốc độ cao để đảm bảo chất lƣợng thì thông thƣờng mỗi hƣớng sử dụng một bƣớc sóng 

riêng. Trong các mạng PON các bƣớc sóng đƣợc sử dụng là 1490nm hoặc 1550nm cho 

hƣớng xuống và 1310nm cho tín hiệu đƣờng lên. 

 Luận văn này xem xét một giải pháp sử dụng cùng một mạng truyền dẫn có thể hỗ 

trợ cho cả UMTS và GSM với GPRS/EDGE. Giải pháp này làm giảm yêu cầu dung 

lƣợng cần truyền dẫn của mạng backhaul bằng việc sử dụng phƣơng pháp nén tiên tiến 

cho lƣu lƣợng thoại GSM, lƣu lƣợng dữ liệu và phƣơng pháp ghép lƣu lƣợng thoại và 

dữ liệu của cả hai mạng GSM và UMTS. Luận văn này mô tả công nghệ PON, 3G và 

phát triển của mạng truyền dẫn GSM/UMTS để hỗ trợ EDGE và UMTS, nghiên cứu 

một cấu trúc tối ƣu với trọng tâm là các kỹ thuật công nghệ PON nhằm làm giảm sự 

lãng phí tài nguyên dải thông trên mạng truyền dẫn 3G để tiết kiệm dải thông, tối ƣu 

mạng truyền dẫn di động 3G.  

 Xuất phát từ ý tƣởng muốn tìm hiểu công nghệ W-CDMA, mạng W-CDMA và 

công nghệ PON tôi đã thực hiện luận văn: “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ PON 

để quy hoạch, nâng cấp và  tối ƣu hóa mạng truyền dẫn 3G”. 

 

 

 

  Luận văn này tôi trình bày 3 chƣơng, với nội dung chính là chƣơng 2,  chƣơng 3,  

gồm có : 

Chƣơng 1  :        Hệ thống thông tin di động thê hệ thứ 3 W-CDMA,  

Chƣơng 2   :       Công nghệ PON và các chuẩn hóa PON, 

 Chƣơng 3 :        Ứng dụng PON để quy hoạch, nâng cấp và tối ƣu hóa mạng truyền 

dẫn 3G, 


